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KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ GIÁ

HOẠT ĐỘNG BÌNH ỔN GIÁ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA  
VÀ KIẾN NGHỊ VỀ BÌNH ỔN GIÁ TRONG LUẬT GIÁ (SỬA ĐỔI)
PHẠM MINH THỤY

Bình ổn giá là một trong số những hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước Việt Nam. Thời gian qua, 
hoạt động bình ổn giá ở Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát giá các hàng hóa, dịch vụ 
thiết yếu khi có biến động; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. 
Bài viết đánh giá tổng quan kết quả của hoạt động bình ổn giá ở Việt Nam từ năm 2013-2022, qua đó đề 
xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề bình ổn giá trong Luật Giá (sửa đổi).
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RECENT PRICE STABILIZATION IN VIETNAM AND 
RECOMMENDATIONS ON PRICE STABILIZATION IN THE LAWS ON 
PRICES (AMENDED)
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Price stabilization is one of the tasks performed by the 
State to regulate and manage prices. In recent years, 
the price stabilization activities have contributed to 
control prices of essential goods and services against 
fluctuations, stabilize the macro economy, control 
inflation, and ensure social security. This paper 
evaluates the results of price stabilization in Vietnam 
during the period 2013-2022, thereby proposing 
recommendations on improving the issue of price 
stabilization in the Law on Prices (amended).
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Hoạt động bình ổn giá ở Việt Nam 

Theo giải thích tại điểm 10, Điều 4 của Luật Giá 
số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012: “Bình ổn giá là 
việc Nhà nước áp dụng biện pháp thích hợp về điều 
hòa cung cầu, tài chính, tiền tệ và biện pháp kinh tế, 
hành chính cần thiết khác để tác động vào sự hình 
thành và vận động của giá, không để giá hàng hóa, 
dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp 
lý”. Luật Giá còn quy định 11 danh mục hàng hóa, 
dịch vụ thực hiện bình ổn giá (BOG) và việc BOG 
được thực hiện trong các trường hợp sau: (i) Khi giá 
hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch 
vụ thực hiện BOG có biến động bất thường;  (ii) Khi 
mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định 
kinh tế - xã hội…

Hoạt động BOG ở Việt Nam theo Luật Giá từ 
năm 2013-2022 được thực hiện qua 2 nhóm công 
việc lớn như sau:

Tổ chức BOG đối với 11 danh mục hàng hóa, dịch vụ 
được quy định trong Luật Giá

Nổi bật nhất trong nhóm công việc này là hoạt 
động BOG xăng dầu. Căn cứ quy định tại Luật Giá 
và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2014/
NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu; 
sau đó là Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 
01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 
03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 
dầu… Theo đó, giá bán xăng dầu được thực hiện 
theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. 
Nhà nước thực hiện quản lý giá xăng dầu thông 
qua quy định công thức tính và công bố giá cơ sở 
cụ thể, cơ chế điều chỉnh giá; Nhà nước công bố các 
biện pháp BOG thông qua điều hành thuế, quỹ 
BOG và các biện pháp khác theo quy định của pháp 
luật hiện hành. 

Kết quả là thời gian qua, khi giá xăng dầu thế 
giới biến động tăng cao liên tục, Nhà nước phải áp 
dụng linh hoạt các biện pháp điều hành giá để 
góp phần BOG. Cụ thể: (i) Liên Bộ Công Thương 
- Tài chính thực hiện điều chỉnh giá cơ sở của xăng 
dầu 10 ngày/lần (trước ngày 02/01/2022 là 15 ngày/
lần), các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được 
bán xăng dầu với giá cao hơn mức giá cơ sở này; 
(ii) Liên Bộ tăng cường sử dụng Quỹ BOG xăng 
dầu để hạn chế sự tăng giá rất mạnh của giá xăng 
dầu thế giới tác động vào giá xăng dầu trong 
nước; (iii) Sử dụng thêm các công cụ thuế (rõ nhất 
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là giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu 
từ ngày 01/4/2022 và ngày 11/7/2022), phí… nhằm 
BOG xăng dầu. 

Nhờ những biện pháp điều hành này, giá bán lẻ 
xăng dầu ở Việt Nam từ năm 2020-2022 đã được 
bình ổn hơn so với sự biến động mạnh của giá xăng 
dầu trên thị trường thế giới khá nhiều. Điển hình, 
năm 2022 so với năm 2021, giá xăng dầu thành phẩm 
trên thị trường thế giới tăng từ 27,94 - 74,31%, nhưng 
giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam chỉ tăng 18,34 
- 56,30%...

Ngoài ra, thực hiện hoạt động BOG trong nhóm 
công việc này mới chỉ được triển khai một lần đối 
với giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi (năm 2014-2015) 
và một lần thí điểm đối với giá dịch vụ bốc dỡ 
container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép-Thị 
Vải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (năm 2015-2017).

Tổ chức triển khai công tác bình ổn giá cả thị trường 
trong các thời điểm trước, trong và sau Tết

TP. Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên khởi 
xướng, triển khai liên tục chương trình bình ổn thị 
trường kể từ năm 2002 và sau đó được nhân rộng ra 
nhiều địa phương trên cả nước. Từ khi Luật Giá có 
hiệu lực (01/01/2013), hoạt động BOG này ngày càng 
được tổ chức chủ động, có kế hoạch chặt chẽ với quy 
mô, diện mặt hàng mở rộng hơn. Chương trình bình 
ổn thị trường này về cơ bản là được xã hội hoá, dựa 
trên sự tự nguyện của các doanh nghiệp tham gia 
kinh doanh trên thị trường; giúp tạo cầu nối giữa 
nhà sản xuất - nhà phân phối - người tiêu dùng. Sự 
liên kết này giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận 
hàng hóa với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm; 
đồng thời tạo đầu ra ổn định cho sản xuất, bảo đảm 
lợi ích cho người sản xuất; tạo nguồn cung ổn định, 
bền vững cho thị trường. Chương trình thực hiện 
điều chỉnh giá bán linh hoạt, kịp thời; bảo đảm hợp 
lý, có khả năng dẫn dắt thị trường, bảo đảm quyền 
lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng… Từ đó, 
bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, hình thành 
các chuỗi cung ứng tối ưu, phát triển đồng bộ hệ 
thống phân phối; giúp kiểm soát hiệu quả thị trường, 
xử lý, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng khan 
hàng, sốt giá.

Căn cứ quy định trong Luật Giá, tại Nghị quyết 
của Chính phủ về điều hành kinh tế xã hội hàng 
năm đều có các nội dung về giá cả. Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành chỉ thị để chỉ đạo, tổ chức triển 
khai công tác bình ổn giá cả thị trường trong các thời 
điểm trước, trong và sau Tết, Chương trình bình ổn 
thị trường được triển khai tại nhiều địa phương đã 
giúp đảm bảo cung cầu các mặt hàng thiết yếu trên 

địa bàn, giá một số vật tư đầu vào quan trọng của 
nền kinh tế đã được kiểm soát để tránh có biến động 
tăng đột biến, tác động dây chuyền đến toàn bộ 
mặt bằng giá.

Nhìn chung trong thời gian qua, hoạt động BOG 
ở Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc kiểm 
soát giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khi có biến 
động, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội; góp 
phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, 
đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, các quy định về 
BOG trong Luật Giá số 11/2012/QH13 còn có một số 
tồn tại, hạn chế như sau: 

- Việc giải thích từ ngữ về bình ổn giá (khoản 
10, Điều 4 của Luật Giá) vẫn chưa được lượng hoá 
cụ thể, gây khó khăn khi quyết định thế nào là giá 
biến động bất thường hoặc có ảnh hưởng lớn đến 
kinh tế xã hội để triển khai. Mặc dù trong Luật 
Giá có nêu Chính phủ quy định chi tiết trường 
hợp thực hiện BOG (khoản 2, Điều 16 của Luật 
Giá), nhưng tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 
ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá 
chưa giải thích được cụ thể những từ khá trừu 
tượng như: “biến động bất thường” hoặc “có ảnh 
hưởng lớn”…

- Về phạm vi và biện pháp BOG chưa linh hoạt, 
hiệu quả chưa cao khi có phát sinh biến động giá 
của những mặt hàng thiết yếu, quan trọng đối với 
đời sống nhân dân và toàn xã hội (nhất là trong điều 
kiện thiên tai, dịch bệnh). Phạm vi thực hiện biện 
pháp chưa thật sự rõ ràng khiến cho cơ quan quản 
lý khó khăn trong việc quyết định triển khai.

- Các biện pháp để thực hiện BOG vẫn chưa có 
tính thực tế cao, hiệu quả chưa rõ ràng. Do đó, khi 
lựa chọn phương pháp thực hiện vẫn gặp nhiều khó 
khăn, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, gây 
tranh cãi… 

- Đối với việc thực hiện BOG tại địa phương, 
mặc dù tại Luật Giá cũng như các văn bản dưới 
Luật có quy định về quyền, trách nhiệm và các 
trường hợp thực hiện BOG tại địa phương theo 
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các cấp; Tuy 
nhiên, lại ràng buộc khi Chính phủ triển khai bình 
ổn giá thì các địa phương mới thực hiện theo chủ 
trương chung và hướng dẫn của Bộ Tài chính và 
các bộ, ngành làm giảm tính linh hoạt trong thực 
hiện chính sách BOG ở các địa phương (nhất là 
những vấn đề có tính cục bộ tại địa phương, khi 
xảy ra các trường hợp đặc biệt, khẩn cấp như 
thiên tai, dịch bệnh chỉ phát sinh trên các địa 
bàn cụ thể).



20

KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ GIÁ

Một số kiến nghị về vấn đề bình ổn giá  
trong Luật Giá (sửa đổi)

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Giá dự kiến trình 
Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, khoá XV, bài viết đề xuất 
một số kiến nghị về vấn đề BOG trong Luật Giá (sửa 
đổi) như sau:

Thứ nhất, về mặt nguyên tắc cần thống nhất mục 
tiêu của BOG.

- Kết quả của hoạt động BOG hàng hoá, dịch 
vụ (thuộc danh mục cần BOG) sẽ là giá hàng hoá, 
dịch vụ đó trở nên ổn định hơn (không hoặc ít 
thay đổi) so với thực tế trước khi hoặc nếu không 
thực hiện hoạt động BOG. Nếu so với biến động 
giá của hàng hoá, dịch vụ tương tự ở thị trường 
thế giới hoặc địa bàn không thực hiện BOG, thì 
giá của hàng hoá, dịch vụ thực hiện BOG sẽ trở 
nên ổn định hơn rất rõ (giá của hàng hoá, dịch vụ 
thực hiện BOG càng ổn định thì chứng tỏ biện 
pháp BOG càng có hiệu quả cao). Như vậy, hiệu 
quả của biện pháp BOG sẽ được đánh giá qua sự 
chênh lệch về biến động giá giữa hàng hoá, dịch 
vụ thực hiện BOG với hàng hoá, dịch vụ tương tự 
nhưng không thực hiện BOG. Do đó, không thể 

đưa ra yêu cầu: thực hiện BOG 1 loại hàng hoá, 
dịch vụ nào đó ở Việt Nam, mà vẫn cần giá của 
hàng hoá, dịch vụ đó bám sát sự biến động giá 
của loại hàng tương tự trên thị trường thế giới. 

- Thực hiện BOG hàng hoá, dịch vụ ở Việt Nam 
cần tuân theo quy luật của kinh tế thị trường và phải 
đảm bảo hài hoà lợi ích chính đáng của các bên tham 
gia thị trường là doanh nghiệp (tất cả các khâu cần 
thiết trong chuỗi kinh doanh), người tiêu dùng và 
Nhà nước (không thể để cho lợi ích chính đáng của 
bất cứ bên nào bị xâm phạm). Thêm nữa, cần ưu tiên 
bảo vệ lợi ích của những đối tượng yếu thế trong xã 
hội. Có như vậy, hoạt động BOG mới có cơ sở kinh 
tế bền vững, triển khai được ổn định trong 
thời gian dài.

Thực tế hoạt động BOG xăng dầu thời gian qua 
ở Việt Nam cho thấy, đã có những khoảng thời 
gian mà lợi ích chính đáng của thương nhân bán 
lẻ xăng dầu (cây xăng) bị xâm phạm (cây xăng 
không có hàng để bán hoặc bị lỗ do giá bán ra 
không bù đắp đủ chi phí, nhưng vẫn phải tổ chức 
bán hàng, nếu không sẽ bị phạt…). Tình trạng này 
đã dẫn tới hàng loạt cây xăng phải đóng cửa, 

BẢNG 1: SO SÁNH DIỄN BIẾN GIÁ MỘT SỐ LOẠI XĂNG DẦU THÀNH PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

STT  

Giá tại cảng Singapore
  Giá bán lẻ tại Việt Nam

Xăng RON95 
(USD/ thùng)

Diesel (USD/ 
thùng)

Mazut 
(USD/tấn)

Xăng RON95-
III (VND/l)

Diesel 0,05S-II 
(VND/l)

Mazut 3,5S 
(VND /kg)

1 Giá BQ năm 2019 72,26 77,22 375,48     19.983    16.309      14.092 

2 Giá BQ năm 2020 45,55 47,67 244,00     15.399    12.210      10.759 

3 Giá BQ năm 2021 79,53 75,11 408,53     20.310    15.346      14.696 

4 Giá BQ năm 2022 115,55 130,93 522,66     26.071    23.986      17.392 

5 Giá BQ 2020 so 2019 0,6304 0,6172 0,6498 0,7706 0,7487 0,7635

5.1 Chênh lệch tăng (+)/giảm (-) 
giá của VN so TG (điểm%)

14,01 13,14 11,36

5.2 Chênh lệch tăng (+)/giảm (-) 
giá của VN so TG (VND)

   2.802    2.143    1.601 

6 Giá BQ 2021 so 2020 1,7458 1,5758 1,6743 1,3190 1,2568 1,3659

6.1 Chênh lệch tăng (+)/giảm (-) 
giá của VN so TG (điểm%)

-42,68 -31,89 -30,83

6.2 Chênh lệch tăng (+)/giảm (-) 
giá của VN so TG (VND)

  -6.573  -3.895   -3.317

7 Giá BQ 2022 so 2021 1,4530 1,7431 1,2794 1,2837 1,5630 1,1834

7.1 Chênh lệch tăng (+)/giảm (-) 
giá của VN so TG (điểm%)

-16,92 -18,00    -9,59

7.2 Chênh lệch tăng (+)/giảm (-) 
giá của VN so TG (VND)

  -3.438   -2.763   -1.410

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của Platt’s Singapore, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các công bố về điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương.
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người tiêu dùng không mua được xăng dầu để 
vận hành phương tiện giao thông hoặc tiến hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đây là 
hậu quả của những biện pháp BOG xăng dầu 
chưa phù hợp, cần được khắc phục trong khoảng 
thời gian ngắn nhất.

Vì vậy, đề nghị sửa nguyên tắc bình ổn giá tại 
điểm a, khoản 1, Điều 18 là: “a) Công khai, minh 
bạch; hài hòa lợi ích chính đáng giữa các tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với người tiêu 
dùng và Nhà nước;”

Thứ hai, cần cụ thể hoá hơn nữa các trường hợp 
thực hiện BOG.

Trong điểm 10, Điều 4 của Dự thảo có ghi: “10. 
Giá biến động bất thường là giá hàng hóa, dịch vụ 
tăng quá cao hoặc giảm quá thấp trong một khoảng 
thời gian nhất định” và khoản a) điểm 2, Điều 18 của 
Dự thảo có ghi: “a) Mặt bằng giá thị trường của hàng 
hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình 
ổn giá biến động bất thường...”. Giải thích của Luật 
Giá về “giá biến động bất thường” vẫn còn chưa rõ 
ràng, cụ thể… dẫn tới tình trạng thực hiện biện pháp 
BOG tuỳ tiện, gây tranh luận không cần thiết. 

Hiện nay, kinh tế - xã hội Việt Nam đang phát 
triển ổn định với mặt bằng giá hàng năm tăng 
khoảng 4%/năm (được coi là biến động bình 
thường). Như vậy, coi việc giá tăng bất thường là 
tăng gấp 3 lần mức tăng bình thường này. Do vậy, 
nên cụ thể hoá vấn đề này theo hướng, sửa điểm 
10, Điều 4 của Dự thảo là: “10. Giá biến động bất 
thường là giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao 
(tăng quá 12% so với mức giá cùng kỳ năm trước 
hay có 2 tháng tăng giá liên tiếp và bình quân mỗi 
tháng tăng quá 3% so với tháng trước liền kề) 
hoặc giảm quá thấp (giảm quá 10% so với mức giá 
cùng kỳ năm trước hay có 2 tháng giảm giá liên 
tiếp và bình quân mỗi tháng giảm hơn 2,5% so với 
tháng trước liền kề) trong một khoảng thời gian 
nhất định”.

Thứ ba, về các biện pháp bình ổn giá (điểm 1, 
Điều 19 của Dự thảo), đề nghị quy định cụ thể hơn.

- Thực tế BOG xăng dầu thời gian qua cho thấy, 
biện pháp quy định giá bán tối đa theo công thức 
tính giá trung bình trượt (của giá vốn hàng hoá, 
dịch vụ) là có tác dụng BOG mạnh nhất (thời gian 
tính trung bình trượt càng dài thì tác dụng BOG 
càng mạnh). Vì vậy, cần đưa cách tính giá này vào 
làm biện pháp chủ yếu khi triển khai hoạt động 
BOG. Trong đó, sẽ xác định giá trung bình trượt 
định hướng (làm mục tiêu cho hoạt động BOG) là 
giá trung bình trượt được tính trong thời gian đủ 
dài (từ 2 - 4 tháng); sau đó thực hiện điều chỉnh giá 

theo từng chu kỳ ngắn xoay quanh giá trung bình 
trượt định hướng này.

- Trong Dự thảo có quy định hàng hóa, dịch vụ 
thuộc Danh mục bình ổn giá phải thực hiện kê khai 
giá và điểm 2, Điều 28 của dự thảo có ghi: “2. Nội 
dung kê khai giá gồm mức giá gắn với tên, chủng 
loại, nước sản xuất (nếu có), chỉ tiêu chất lượng (nếu 
có) và nguyên nhân điều chỉnh giá bán giữa các 
lần kê khai”.

Cần bổ sung thêm nội dung: nhãn hiệu hoặc tên 
doanh nghiệp sản xuất. Đây là thông tin rất quan 
trọng, mang tính quyết định tới mức giá cụ thể của 
hàng hoá (quan trọng hơn nội dung “nước sản 
xuất”). Vì vậy, đề nghị điểm 2, Điều 28 nên sửa là: 
“2. Nội dung kê khai giá gồm: mức giá gắn với tên; 
chủng loại; nhãn hiệu hoặc tên doanh nghiệp sản 
xuất (nếu có); nước sản xuất (nếu có); chỉ tiêu chất 
lượng (nếu có) và nguyên nhân điều chỉnh giá bán 
giữa các lần kê khai.”

- Về cơ chế quản lý Quỹ BOG, điều kiện thành 
lập Quỹ BOG… nên quy định theo hướng: Trên cơ 
sở quy định cách tính giá trung bình trượt làm biện 
pháp chính khi triển khai hoạt động BOG (đã nêu 
ở trên), sẽ quy định cơ chế tự động trích và sử dụng 
quỹ BOG như sau: Khi giá vốn hàng hoá, dịch vụ 
giảm thấp hơn giá trung bình trượt định hướng 
(giảm quá 2,5%/tháng) thì sẽ thực hiện trích lập 
quỹ (trích lập phần chênh lệch giữa giá trung bình 
trượt định hướng với giá vốn hàng hoá vào quỹ); 
Khi giá vốn hàng hoá, dịch vụ tăng cao hơn giá 
trung bình trượt định hướng (tăng quá 3%/tháng) 
thì sẽ thực hiện sử dụng quỹ để bù cho doanh 
nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sử dụng 
phần chênh lệch giữa giá vốn hàng hoá với giá 
trung bình trượt định hướng từ quỹ để bù cho 
doanh nghiệp).�
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